ĐÁP ÁN ĐỊA 11 HK II 1920
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	1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

- Nằm ở phía Đông Nam châu Á, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

-  Từ 28,50 B – 100 N

- DT: 4,3 triệu km 2, 11 quốc gia.

- Chia 2 bộ phận: Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo.

- Nằm trong khu vực nội chí tuyến.

- Tiếp giáp với hai nền văn minh lớn: Trung Quốc và Ấn Độ.

2. Ý nghĩa:

- Cầu nối giữa lục địa Á – Âu với lục địa Ô-xtrây-li-a.

- Tạo nên sản phẩm nông nghiệp đa dạng.

- Giao lưu, phát triển tổng hợp kinh tế biển.

- Tạo nên nền văn hoá đa dạng.

3. Điều kiện tự nhiên thuận lợi của Đông Nam Á

- Khí hậu: nóng ẩm, hệ đất phong phú, sông ngòi dày đặc, thuận lợi phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.

- Biển: phát triển GTVT, ngư nghiệp, du lịch...

- Khoáng sản: đa dạng thuận lợi phát triển công nghiệp.

- Diện tích: rừng xích đạo và rừng nhiệt đới ẩm lớn.
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	Đặc điểm của ngành dịch vụ của khu vực Đông Nam Á:
- Có xu hướng phát triển mạnh dựa trên nhiều thuận lợi về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, văn hoá đa dạng…

- Hướng phát triển: 

+ Phát triển cơ sở hạ tầng.

+ Hiện đại hoá mạng lưới thông tin, dịch vụ ngân hàng, tín dụng.

+ Phát triển du lịch.

- Xuất hiện nhiều ngành mới làm cho lao động trong khu vực dịch vụ tăng khá nhanh.
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	*Vẽ:  biểu 2 đồ tròn đúng, đẹp, đầy đủ số liệu, tên biểu đồ. Thiếu, sai mỗi yếu tố trừ 0.25 đ

*Nhận xét : 
- Tỉ trọng xuất khẩu từ năm 1995 đến năm 2004 giảm: d/c 

- Tỉ trọng nhập khẩu từ năm 1995 đến năm 2004 tăng: : d/c
- Tỉ trọng xuất khẩu lớn hơn Tỉ trọng nhập khẩu → Trung Quốc xuất siêu.
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